
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 22 (19/2/2024 - 23/2/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
19

/2
/2

02
4) SÁNG

1 HĐTN Hoạt động rèn luyện bản thân. Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em thiết lập quan hệ bạn bè (tiết 2) Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Chủ đề 5: Đại dương mênh mông - tiết 4. Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Chia cho số có một chữ số Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (2
0/

2/
20

24
) SÁNG

1 Mĩ thuật Nhân vật với trang phục dân tộc - tiết 2 Vũ Thị Lan
2 Toán Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Bài tập phối hợp đi - bật nhảy - tiết 2 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Bè xuôi Sông La Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Việt SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Cuộc sống mến yêu Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Cố đô Huế - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (2

1/
2/

20
24

) SÁNG

1 Toán Ước lượng thương trong phép chia - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



TƯ
 (2

1/
2/

20
24

)
CHIỀU

1 Công nghệ Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 2 Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Luyện tập về vị ngữ Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN Nhận diện các biểu hiện của tư duy khoa  học. Xác định cách rèn
luyện tư duy khoa học để phát triển bản thân. Nguyễn Thị Xuân Yến

N
Ă

M
 (2

2/
2/

20
24

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Viết bài văn miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Mùa hoa phố Hội Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Bài tập phối hợp đi - bật nhảy - tiết 3 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Ước lượng thương trong phép chia - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Ôn tập chủ đề Nấm Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Phố cổ Hội An - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Stem

SÁ
U

 (2
3/

2/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Toán Chia cho số có hai chữ số - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Báo cáo việc thực hiện quy định nền nếp sinh hoạt ở trường. Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 22 (19/2/2024 - 23/2/2024)



THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN
H

A
I (

19
/2

/2
02

4) SÁNG

1 HĐTN Hoạt động rèn luyện bản thân. Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Bè xuôi Sông La Vương Thị Xuân Phương
4 Tiếng Việt SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Cuộc sống mến yêu Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Toán Chia cho số có một chữ số Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử + Địa lí Cố đô Huế - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Đạo đức Em thiết lập quan hệ bạn bè (tiết 2) Nguyễn Văn Phước

B
A

 (2
0/

2/
20

24
) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Ước lượng thương trong phép chia - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 Stem

TƯ
 (2

1/
2/

20
24

) SÁNG

1 Toán Ước lượng thương trong phép chia - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm - tiết 3 Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 2 Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (2

2/
2/

20
24

) SÁNG

1 Tiếng Việt Vương Thị Xuân Phương



N
Ă

M
 (2

2/
2/

20
24

) SÁNG
2 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Ôn tập chủ đề Nấm Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN Nhận diện các biểu hiện của tư duy khoa  học. Xác định cách rèn
luyện tư duy khoa học để phát triển bản thân. Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (2
3/

2/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Chia cho số có hai chữ số - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 Lịch sử + Địa lí Phố cổ Hội An - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống
3 HĐTN Báo cáo việc thực hiện quy định nền nếp sinh hoạt ở trường. Vương Thị Xuân Phương






